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TT Tên dự án Lĩnh vực dự thi

Số
lượng

thí
sinh/dự

án

Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Trường

Kết quả rèn luyện
năm học 2021-2022

Học lực Hạnh
kiểm

1

Biện pháp nâng cao ứng xử về
lời nói của học sinh trường
PTDTBT THCS Đăk Nên có
chuẩn mực trong giao tiếp

Khoa học xã hội và
hành vi 2 Y Đèn

Đinh Thị Huỳnh
03/9/2008
07/02/2009

9B
8A Trường PDTBT THCS Đắk Nên Khá

Khá
Tốt
Tốt

2

Tái chế rác thải xốp, bã mía, bỏ
trấu kết hợp với xăng sinh học
(E5) tạo thành những chậu hoa,
cây hoa

Khoa học vật liệu 1 Y Hương Lan 22/01/2009 8A PTDTBT THCS Đắk Tăng Giỏi Tốt

3

Gel rửa tay làm từ nha đam và
tinh chất trầu không giúp
kháng khuẩn và hỗ trợ ngăn
ngừa các tác nhân lây truyền
bệnh truyền nhiễm

Y Sinh và khoa học
sức khỏe 1 Trương Thị Y Nguyệt 13/8/2009 8A PTDTBT THCS Đắk Tăng Khá Tốt

4
Sử dụng dịch chiết xuất từ một
số loài thực vật để ũa đuổi và
diệt côn trùng

Khoa học thực vật 1 Y Vĩ 20/7/2008 9A
9A PTDTBT THCS Đắk Tăng Khá Tốt

5
Một số biện pháp giáo dục
truyền thống văn hóa địa
phương cho học sinh

Khoa học xã hội
và hành vi 1 Y XE 24/10/2009 8 PTDTBT THCS Măng Cành Khá Tốt

6 Chế tạo màu vẽ từ cây và hoa
thiên nhiên Hóa - Sinh 2 Y Hảo

A Lê Mậm
5/5/2008

19/03/2008 9 PTDTBT THCS Măng Cành Khá
Khá

Tốt
Tốt
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7

Bếp nấu đa năng bằng các phế
phẩm không khói cho nhà ăn
trường PTDT BT THCS Măng
Cành.

Kĩ thuật cơ khí 2 A Chí Anh
Y Nố

19/05/2009
14/04/2009 8 PTDTBT THCS Măng Cành Khá

Giỏi
Tốt
Tốt

8 Tủ đựng hóa chất thực hành thí
nghiệm Hóa học 2 Y Hảo

Y Hiền
19/8/2009
16/7/2009

8B
8B PTDTBT THCS Đắk Ring Khá

Khá
Tốt
Tốt

9 Lò sưởi nhiệt điện Năng lượng vật lý 1 A Toán 27/12/2008 9A
9A PTDTBT THCS Đắk Ring Khá Tốt

10

Ủ thức ăn thừa và rác thải hữu
cơ thành phân bón phục vụ cho
trồng rau tại trường phổ thông
dân tộc bán trú

Kĩ thuật môi trường 2 Y Minh
Y Ri Lan

8/3/2009
14/4/2009

8A
8A PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Giỏi

Khá
Tốt
Tốt

11 Dụng cụ cào xới cỏ vườn rau Kĩ thuật cơ khí 1 Y Uyên 2/9/2008 9A
9A PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Giỏi Tốt

12

Từ nhận thức đến hành động
về việc phân loại rác thãi cho
học sinh trường PTDTBT
THCS Xã Hiếu

Môi trường 1 Y Nguyên 4/29/2009 8B Trường PTDTBT THCS Xã Hiếu Giỏi Tốt

13
Máy cắt tĩa cây cảnh, phát cỏ
cầm tay và dụng cụ bỏ phân,
cho cây bắp và mì ở miền núi,

Kỷ thuật môi trường 2    Lê Tường Huân
Y Lợi

15/7/2008
06/9/2008

9B
9B Trường PTDTBT THCS Xã Hiếu Khá

  Khá
Tốt
Tốt

14
Mô hình sử dụng năng lượng
sạch hai trong một ứng dụng
trong hộ gia đình

Vật Lý năng lượng 2 Phạm Thị Thu Thảo    Y
Khoá

03/12/2009-
15/8/2008

8B
9A Trường PTDTBT THCS Xã Hiếu Giỏi

Khá
Tốt
Tốt

15 Máy cắt cỏ thông minh Kỹ thuật Cơ khí 1 A Hoài Hoàng Nghiệp 25/02/2009 8A PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Khá Tốt
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16 Hệ thống cung cấp nước nóng
cho học sinh bán trú. Kỹ thuật môi trường 1 Y Diệp 22/09/2008 9A PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Khá Tốt

17 Máy bóc vỏ trứng Kỹ thuật Cơ khí 2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Y Hà

16/12/2009
13/6/2009

8A
8A PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Khá

Khá
Tốt
Tốt

18 Máy lau bảng hút bụi sử dụng
nhiên liệu thiên nhiên Kỹ thuật môi trường 2 Y Thăm

Y Thơ
10/11/2009
12/01/2009

8B
8B PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Khá

Khá
Tốt
Tốt

19
Sản xuất chế phẩm sinh học và
thùng rác hữu cơ tự hủy là
phân bón

Kỹ thuật môi trường 1 Y Thê 5/1/2008 9A PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Khá Tốt

20
Biện pháp giữ gìn và phát triển
một số trờ chơi dân gian trong
trường học

Khoa học xã hội và
hành vi 2 Y Na Na

Lưu Quang Bảo Thiện
10/2/2008
24/7/2009

9
8 THCS Pờ Ê Khá

Khá
Tốt
Tốt

21 Mô hình tủ đồ đa năng cho học
sinh trường bán trú Năng lượng vật lý 2 Y Luyến

Đinh Thị Khánh Hương
11/10/2009
02/9/2009

8
8 THCS Pờ Ê Khá

Khá
Tốt
Tốt

22 Nến thơm sinh học đuổi muỗi Y Sinh và khoa học
sức khỏe 1 Trương Vũ Đình Hiếu 25/5/2009 8B THCS Măng Đen Giỏi Tốt

23
Cùng bạn Y phiên thay đổi
nhận thức học tập trong năm
học 2022- 2023

Khoa học xã hội và
hành vi 2 Y Phiên

Huỳnh Thị Thúy Trân
01/6/2008
25/01/2008

9A
9A THCS Măng Đen Giỏi

Giỏi
Tốt
Tốt

24 Chế tạo nước rửa chén sinh học
từ bồ kết và vỏ trái cây Hóa sinh 2 Đỗ Nguyễn Như Thùy

Nguyễn Phúc Thanh
25/3/2008
7/12/2008

9B
9B THCS Măng Đen Giỏi

Giỏi
Tốt
Tốt

25
Tác động của Smartphone tới
học sinh trường THCS Măng
Đen

Khoa học xã hội và
hành vi 2 Trần Đan Thảo Nhi

Võ Trần Phương Nhi
09/4/2009
14/7/2009

8B
8B THCS Măng Đen Giỏi

Giỏi
Tốt
Tốt

     Danh sách này có 25 dự án dự thi./.
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Kết quả
thẩm định
cấp huyện

Ghi chú
(DTTS)

80 Ka dong
Ka dong

85 Xơ Đăng

85 Xơ Đăng

80 Xơ Đăng

82 Xơ Đăng

82 Mơ Nâm
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85 Mơ Nâm

85 Ka dong
Ka dong

83 Ka dong

80 Mơ Nâm
Mơ Nâm

75 Mơ Nâm

80 Mơ Nâm

80 Kinh
Mơ Nâm

85 Kinh
  Mơ Nâm

85 Xơ Đăng
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85 Xơ Đăng

85 Kinh
 Mơ Nâm

85 Mơ Nâm Mơ
Nâm

85 Xơ Đăng

80 HRe
Kinh

86 HRe
Kinh

85

85

85

85
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